
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ số H06.17-240829-0002 ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Cơ sở 

Chẩn đoán hình ảnh thuộc Công ty TNHH Chẩn đoán y khoa Hi-Med đề nghị bổ 

sung danh mục kỹ thuật; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Sở Y tế; 

Căn cứ Báo cáo khắc phục của Cơ sở Chẩn đoán hình ảnh thuộc Công ty 

TNHH Chẩn đoán y khoa Hi-Med ngày 19 tháng 9 năm 2024;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật đối với Cơ sở Chẩn đoán hình 

ảnh thuộc Công ty TNHH Chẩn đoán y khoa Hi-Med tại địa chỉ: Số 135, đường Lê 

Long Vân, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giấy phép hoạt 

động số 1829/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 

14/8/2024 (theo phụ lục đính kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Cơ sở Chẩn đoán hình ảnh thuộc 

Công ty TNHH Chẩn đoán y khoa Hi-Med và các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- P.KHTC SYT (đăng Website Sở Y tế); 

- Trung tâm hành chính công-SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



Phụ lục 

Danh mục kỹ thuật phê duyệt bổ sung đối với Cơ sở Chẩn đoán hình ảnh  

thuộc Công ty TNHH Chẩn đoán y khoa Hi-Med (56 kỹ thuật) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày        /9/2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

STT 
STT 

TT 43 
TÊN KỸ THUẬT 

Phân tuyến kỹ thuật 

TW T H X 

XVIII. ĐIỆN QUANG  

  
B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT 

SỐ (CR hoặc DR) 
    

  1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy     

1.  67 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng x x x x 

2.  68 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng x x x x 

3.  69 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao x x x x 

4.  70 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến x x x x 

5.  71 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng x x x  

6.  72 Chụp Xquang Blondeau x x x x 

7.  73 Chụp Xquang Hirtz x x x x 

8.  74 Chụp Xquang hàm chếch một bên x x x  

9.  75 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến x x x  

10.  76 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng x x x x 

11.  77 Chụp Xquang Chausse III x x x  



12.  78 Chụp Xquang Schuller x x x  

13.  79 Chụp Xquang Stenvers x x x  

14.  80 Chụp Xquang khớp thái dương hàm x x x  

15.  81 Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) x x x x 

16.  82 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) x x x  

17.  83 Chụp Xquang răng toàn cảnh x x   

18.  84 Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) x x x  

19.  85 Chụp Xquang mỏm trâm x x x  

20.  86 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng x x x x 

21.  87 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên x x x  

22.  88 Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế x x x  

23.  89 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 x x x  

24.  90 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch x x x x 

25.  91 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng x x x x 

26.  92 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên x x x x 

27.  93 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng x x x x 

28.  94 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn x x x  

29.  95 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze x x x  

30.  96 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng x x x  

31.  97 Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên x x x  



32.  98 Chụp Xquang khung chậu thẳng x x x x 

33.  99 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch x x x x 

34.  100 Chụp Xquang khớp vai thẳng x x x x 

35.  101 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch x x x  

36.  102 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng x x x x 

37.  103 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng x x x x 

38.  104 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch x x x x 

39.  105 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) x x x x 

40.  106 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng x x x x 

41.  107 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch x x x x 

42.  108 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch x x x x 

43.  109 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên x x x x 

44.  110 Chụp Xquang khớp háng nghiêng x x x  

45.  111 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng x x x x 

46.  112 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch x x x x 

47.  113 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè  x x x  

48.  114 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng x x x x 

49.  115 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch x x x x 

50.  116 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch x x x x 

51.  117 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng x x x x 

52.  118 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng x x   



53.  119 Chụp Xquang ngực thẳng x x x x 

54.  120 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên x x x x 

55.  121 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng x x x  

56.  122 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch x x x  
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